
TỔNG HỢP PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHO CÁC CƠ QUAN
 ĐƠN VỊ DỰ TOÁN THUỘC UBND XÃ QUỲNH LƯU

(Kèm theo quyết định số 678  /QĐ-UBND ngày  09/12/2025 của UBND Xã Quỳnh Lưu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Tên đơn vị Tổng kinh phí Ghi chú

1 2 3 4

TỔNG CỘNG (A+B+C+D) 2,512.345 

A CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI UỶ BAN 872.938 

1 Văn phòng HĐND và UBND 117.277 

2 Phòng Kinh tế 109.595 

3 Phòng Văn Hóa 345.325 

4 Văn phòng Đảng ủy xã 187.397 

5 Ủy ban MTTQVN xã 113.344 

B CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TRƯỜNG
HỌC

1,639.407 

I Khối Mầm non 552.883 

1 Trường Mầm non Quỳnh Lưu 376.801 

2 Trường Mầm non Phú Lộc 176.082 

II Khối Tiểu học 577.522 

1 Trường Tiểu học Quỳnh Lưu 201.836 

2 Trường Tiểu học Phú Lộc 375.686 

III Khối THCS 509.002 

1 Trường THCS Quỳnh Lưu 324.532 

2 Trường THCS Phú Lộc 184.470 



CHI TIẾT PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHO CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ DỰ TOÁN THUỘC UBND XÃ QUỲNH LƯU
(Kèm theo Quyết định  số 678 /QĐ-UBND ngày 09 /12/2025 của UBND Xã Quỳnh Lưu)

STT Tên đơn vị

Trong đó:

Ghi
chúTổng số SN Giáo dục

Chi hoạt động của cơ
quan quản lý nhà

nước, đảng, đoàn thể,
sự nghiệp y tế

A B 1=2+3+4+5 2 4 6

TỔNG CỘNG 2,512.345 1,639.407 872.938 
I Văn phòng HĐND - UBND 1,027.975 -  117.277 

Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho Cán bộ, công
chức

80.946 80.946  

Kinh phí chi nghiệp vụ chuyên môn 14.850 14.850 
Quỹ tiền thưởng theo NĐ số 73/2024/NĐ-CP 21.481 21.481 

II Phòng Văn hóa xã hội 345.325 -  345.325 
Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho Cán bộ, công
chức

135.003 135.003 

Kinh phí chi nghiệp vụ chuyên môn 29.700 29.700 
Quỹ tiền thưởng theo NĐ số 73/2024/NĐ-CP 180.622 180.622 

III Phòng Kinh tế 109.595 -  109.595 
Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho Cán bộ, công
chức

75.117 75.117

Kinh phí chi nghiệp vụ chuyên môn 14.850 14.850 
Quỹ tiền thưởng theo NĐ số 73/2024/NĐ-CP 19.628 19.628 

IV VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY XÃ 187.397 187.397 
Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho Cán bộ, công
chức

148.232 148.232 

Kinh phí chi nghiệp vụ chuyên môn 20.005 20.005 
Quỹ tiền thưởng theo NĐ số 73/2024/NĐ-CP 19.160 19.160 

V Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã 113.344 113.344 
Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho Cán bộ, công
chức

80.720 80.720 

Kinh phí chi nghiệp vụ chuyên môn 14.850 14.850 
Quỹ tiền thưởng theo NĐ số 73/2024/NĐ-CP 17.774 17.774 

VI KHỐI TRƯỜNG HỌC 1,639.407 1,639.407 
1 KHỐI MẦM NON 552.883 552.883 
* Trường Mầm non Quỳnh Lưu 376.801 376.801 

Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng 376.801 376.801 
* Trường Mầm non Phú Lộc 176.082 176.082 

Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng 176.082 176.082 
2 KHỐI TIỂU HỌC 577.522 577.522 
* Trường Tiểu học Quỳnh Lưu 201.836 201.836 

Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp 201.836 201.836 
* Trường Tiểu học Phú Lộc 375.686 375.686 

Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp 375.686 375.686 
3 KHỐI THCS 509.002 509.002 
* Trường THCS Quỳnh Lưu 324.532 324.532 

Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp 324.532 324.532 
* Trường THCS Phú Lộc 184.470 184.470 

Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp 184.470 184.470 
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